
1 020396 Bùi Minh Trường 19-08-2010 Nam Kinh THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Na Lanh - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

2 020091 Nguyễn Tiến Dũng 22-12-2010 Nam Kinh THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Nậm Mắn A - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

3 020178 Nguyễn Thị Phương Linh 21-08-2010 Nữ Kinh PT DTBT THCS Phì Nhừ
Bản Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

4 020346 Lê Bách Tùng 11-09-2010 Nam Kinh THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Tổ 1 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

II

5 020049 Mai Ngọc Bảo Châu 30-12-2010 Nữ Kinh PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Vạt  - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

6 020086 Phạm Hữu Dũng 28-03-2010 Nam Kinh THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Trung Sua - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

7 020175 Nguyễn Thị Diệu Linh 17-02-2010 Nữ Kinh PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Mường Luân 2 - Xã Mường Luân - Huyện 
Điện Biên Đông - Điện Biên

III

8 020071 Lò Thị Mai Diệp 04-10-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nậm Mắn - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

9 020040 Lầu A Cúng 15-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Thẩm Chẩu - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

10 020201 Lò Thị Mấn 07-05-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Kéo - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông 
- Điện Biên

III

11 020141 Quàng Thị Ánh Hồng 12-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Pá Nậm - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

12 020409 Cà Tuấn Vũ 05-08-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Mẽ - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

13 020121 Lò Thị Thúy Hằng 24-05-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nậm Mắn - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

14 020095 Lò Văn Dương 07-05-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Pá Nậm - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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15 020123 Lò Thanh Hằng 11-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nà Muông - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

16 020354 Lò Thị Tươi 05-11-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Mẽ - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

17 020282 Lò Thị Phượng 23-06-2010 Nữ Lào PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Ten Luống - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

18 020151 Lò Thị Hương 30-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nậm Mắn - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

19 020158 Lường Văn Khanh 24-02-2010 Nam Xinh-mun PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Kéo - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông 
- Điện Biên

III

20 020065 Lường Văn Chương 17-12-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Cang - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

21 020299 Lò Thị Hồng Quyên 10-03-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Cang - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

22 020333 Lò Thị Tân 18-12-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nà Muông - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

23 020225 Cà Thị Na 22-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nà Muông - Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

24 020389 Vàng Thị Tra 06-04-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Háng Lìa - Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

25 020134 Vàng Thị Hóa 26-12-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Huổi Tống B - Xã Háng Lìa - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

26 020204 Vàng Thị Kim May 09-07-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Háng Lìa B - Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

27 020327 Vàng A Súa 20-10-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Huổi Tống B - Xã Háng Lìa - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

28 020308 Vừ A Sinh 13-04-2008 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Huổi Va B - Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

29 020318 Vừ A Sơn 27-01-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Huổi Sông - Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

30 020402 Vàng Thị Vân 17-10-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Huổi Tống B - Xã Háng Lìa - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

31 020069 Vàng Thị Di 27-06-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Huổi Va B - Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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32 020221 Giàng Thị Minh 28-09-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tân Lập
Bản Tìa Mùng - Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

33 020053 Mùa Thị Chi 02-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Trung Sua - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

34 020179 Thào Quang Linh 14-02-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Keo Lôm III - Xã Keo Lôm - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

35 020193 Thào Thị Phương Ly 15-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Keo Lôm I - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

36 020231 Vàng A Nếnh 27-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Háng Lia  - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

37 020181 Vừ Thị Di Linh 15-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Tìa Ghênh A - Xã Keo Lôm - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

38 020415 Mùa Thị Xia 05-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Trung Sua - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

39 020329 Vừ A Tà 27-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Tìa Ghếnh C - Xã Keo Lôm - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

40 020075 Vàng Thị Dợ 20-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Háng Lia - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

41 020374 Lò Thị Thêm 28-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Huổi Xa 2 - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

42 020298 Quàng Thị Quyên 30-11-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Huổi Xa II - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

43 020393 Tòng Thị kiều Trang 22-05-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Sam Măn - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

44 020189 Lầu A Lử 01-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Tìa Ghếnh C - Xã Keo Lôm - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

45 020119 Vàng Thị Hà 24-11-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Xì Cơ - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

46 020208 Vừ A Mênh 28-03-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Tìa Ghênh B - Xã Keo Lôm - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

47 020067 Vàng A Dế 27-03-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Xì Cơ - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

48 020020 Thào Thị Bầu 10-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Chóp Ly - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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49 020210 Vàng A Minh 08-02-2009 Nam Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Xì Cơ - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

50 020421 Lò Thị Hải Yến 29-08-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Che Phai - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

51 020182 Lường Thị Hà Linh 10-02-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Co cưởm - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

52 020264 Lường Thị Oanh 13-04-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Co Củ - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

53 020148 Lường Thị Thương Huyền 17-12-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Co Cưởm - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

54 020094 Lù Thị Dươn 14-11-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Pá Khoang - Xã Luân Giới - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

55 020368 Lò Chính Thành 22-07-2010 Nam Thái THCS Pom Lót
Bản Giói B - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

56 020281 Vì Việt Phúc 03-05-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Na Ngua - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

57 020251 Lò Hoàng Nhật 19-11-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Na Cai - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

58 020028 Tòng Văn Bình 03-01-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Phiêng Muông - Xã Luân Giới - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

59 020330 Lò Trọng Tấn 26-03-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Na Ngua - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

60 020382 Lò Thị Thức 07-03-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Giói B - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

61 020022 Lường Thị Băng 10-01-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Co Cưởm - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

62 020384 Cà Thị Kim Thư 06-11-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Đại - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

63 020199 Lò Thị Như Mai 14-09-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Yên Bua - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

64 020398 Lò Văn Trưởng 12-01-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Giói A - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

65 020365 Lường Nhật Thanh 27-11-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Na Ngua - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

4
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66 020411 Lường Văn Vững 09-07-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Co Cưởm - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

67 020380 Lò Thị Ngọc Thu 22-09-2010 Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Giói B - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

68 020155 Quàng Tuấn Kiệt 02-03-2010 Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Giói A - Xã Luân Giới - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

69 020349 Lò Thị Tuyết 10-04-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Ten - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

70 020083 Lò Thanh Duẩn 26-01-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Pao - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

71 020173 Lò Phương Linh 13-02-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Ten - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

72 020297 Lò Thị Lệ Quyên 25-08-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Vạt 2 - Xã Mường Luân - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

73 020010 Lường Thị Phương Anh 09-09-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Vạt - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

74 020152 Lò Duy Hương 20-05-2010 Nữ Xinh-mun PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Vạt 2 - Xã Mường Luân - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

75 020180 Lò Khánh Linh 21-03-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Vạt 2 - Xã Mường Luân - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

76 020144 Quàng Văn Huy 22-04-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Ten - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

77 020149 Lò Thị Huyền 06-05-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Pục - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

78 020059 Lò Thị Chinh 28-03-2010 Nữ Lào PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Hát - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

79 020366 Lò Việt Thành 12-11-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Pá Vạt - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

80 020142 Lò Thái Huy 03-03-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Sản - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

81 020418 Lò Thanh Xuân 22-01-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Ten - Xã Mường Luân - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

82 020009 Lò Việt Anh 10-04-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Na Son
Bản Na Phát - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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83 020017 Hạng Thị Báu 09-11-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Trung Phu - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

84 020007 Lường Hoàng Anh 15-01-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Na Son
Bản Na Cảnh - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

85 020103 Ly Thị Đớ 02-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Ho Cớ - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

86 020107 Mùa Thị Đúa 17-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Trung Phu - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

87 020375 Lường Thị Thịnh 11-09-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Na Son
Bản Bó - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

88 020196 Hạng Thị Mai 19-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Trung Phu - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

89 020390 Quàng Quỳnh Trang 29-12-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Na Son
Bản Na Phát - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

90 020006 Tòng Văn Anh 22-06-2010 Nam Thái PT DTBT TH - THCS Na Son
Bản Sư Lư - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

91 020243 Lò Thị Ngọc 10-07-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Na Son
Bản Na Lanh - Xã Na Son - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

92 020130 Sùng Thị Hoa 27-02-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Ho Cớ - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

93 020030 Phàng A Cải 03-07-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Dư O A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

94 020422 Lầu Thị Yên 08-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tìa Mùng A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

95 020342 Lầu A Tú 09-10-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Tìa Mùng A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

96 020090 Chá A Dũng 03-11-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Tìa Mùng A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

97 020195 Lầu Quý Mai 08-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tìa Mùng A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

98 020116 Lầu Thị Giàng 13-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té B - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

99 020032 Phàng Thị Cống 07-02-2009 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Dư O A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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100 020267 Sủng Thị Pà 02-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té C - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

101 020057 Lầu Thị Chía 27-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té C - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

102 020370 Lường Thị Thanh Thảo 25-10-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Nong U
Bản Thanh Ngám - Xã Nong U - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

103 020186 Chá Hoàng Long 27-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tìa Ló A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

104 020056 Lầu Thị Chí 04-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té B - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

105 020331 Hờ Thị Tấu 21-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - 
Điện Biên

III

106 020284 Thào May Phương 02-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tìa Mùng A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

107 020106 Lầu A Đơn 05-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té D - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

108 020191 Phàng Pó Ly 01-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Dư O A - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

109 020236 Hờ A Nước 19-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tà Té  - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông 
- Điện Biên

III

110 020132 Vừ Thị Hoa 15-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Nong U
Bản Tìa Ló B - Xã Nong U - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

111 020232 Lầu May Nếnh 27-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phì Nhừ
Bản Cồ Dề - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

112 020219 Hạng Quang Minh 24-01-2010 Nam Mông THCS Nam Thanh
Bản Trống Giông B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

113 020215 Hạng Quang Minh 06-06-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Trống Giông - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

114 020076 Thào Thị Dợ 19-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phì Nhừ
Bản Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

115 020367 Hờ Tiến Thành 21-08-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Háng Trợ - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

116 020061 Vàng Thị Cho 29-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phì Nhừ
Bản Trống Mông - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III
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117 020364 Sùng Minh Thắng 18-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phì Nhừ
Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông 
- Điện Biên

III

118 020184 Thào A Lợi 21-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phì Nhừ
Bản Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

119 020011 Quàng Thị Quỳnh Anh 11-10-2010 Nữ Thái PT DTBT TH - THCS Mường Luân
Bản Na Nghịu - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

120 020037 Vàng Xuân Cừ 27-02-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Suối Lư
Bản Suối Lư - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

121 020104 Và Thị Đớ 14-02-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Suối Lư
Bản Suối Lư - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

122 020073 Vàng Thị Dính 14-03-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Trống Sư A - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

123 020234 Chá A Nu 29-12-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Suối Lư
Bản Từ Xa B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

124 020098 Lò Tiến Đạt 04-12-2010 Nam Khơ-mú PT DTBT TH - THCS Suối Lư
Bản Suối Lư - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

125 020202 Sùng A Mạnh 31-07-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phì Nhừ
Bản Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

126 020287 Vàng Thị Phương 08-05-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Trống Sư A - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

127 020197 Vàng Thị Mai 25-06-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Suối Lư
Bản Trống Sư B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

128 020258 Hạ Thị Nhung 26-02-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Suối Lư
Bản Háng Sông Trên - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

129 020338 Vàng A Tỉnh 03-03-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Phá Khẩu - Xã Phình Giàng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

130 020066 Lò Thị Dân 11-01-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Cảnh Lay - Xã Phình Giàng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

131 020376 Quàng Thị Thoại 16-07-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Huổi Dụa - Xã Phình Giàng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

132 020183 Vàng Thị Linh 16-09-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Pa Cá - Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

133 020136 Vàng Huy Hoàng 20-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Phá  Khẩu - Xã Phình Giàng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III
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134 020021 Vừ A Bay 02-09-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Phì Xua - Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

135 020335 Sùng Tây Tiến 12-12-2010 Nam Mông THCS Trần Can
Bản Phì Xua - Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

136 020344 Và Anh Tuấn 24-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Pa Cá - Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

137 020198 Vàng Thị Mai 24-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Phá Khẩu - Xã Phình Giàng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

138 020304 Cứ A sếnh 20-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Giàng
Bản Pa Cá - Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

139 020206 Lầu Thị Máy 06-12-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Tin Tốc B - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

140 020127 Lò Văn Hiệp 25-05-2010 Nam Lào PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Mường Ten - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

141 020230 Giàng A Nam 21-05-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Huổi Dên - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

142 020250 Vì Văn Nhất 17-06-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Tin Tốc A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

143 020312 Mùa Thị Son 10-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Pú Hồng - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

144 020260 Quàng Thị Tâm Như 06-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Chả B - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

145 020052 Lò Thị Linh Chi 31-10-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Chả B - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

146 020372 Quàng Hữu Thân 24-08-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Chả A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

147 020139 Lò Văn Hoảng 01-05-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Tin Tốc A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

148 020058 Vàng A Chinh 15-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Pú Hồng A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

149 020211 Lò Hoàng Quang Minh 15-12-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Phiêng Muông A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

150 020097 Quàng Minh Đạo 26-02-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Chả A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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151 020241 Tòng Thị Ngoan 06-11-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Tin Tốc A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

152 020417 Mùa Thị Xuân 07-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Nà Nếnh C - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

153 020242 Quàng Thị Ngọc 22-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Tin Tốc A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

154 020081 Vàng Thị Dúa 13-07-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Pú Hồng B - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

155 020388 Lò Thị Thu Thương 18-12-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Phiêng Muông A - Xã Pú Hồng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

156 020077 Quàng Thị Doanh 27-09-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Phiêng Muông B - Xã Pú Hồng - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

157 020223 Sùng Và Mua 28-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Ao Cá - Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

158 020224 Sủng Thị Mưa 14-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám C - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

159 020038 Lầu A Cử 15-08-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Háng Trợ - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

160 020157 Lò Đức Khải 20-05-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Huổi Tao A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

161 020285 Hạng Thị Phương 03-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Pu Nhi A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

162 020101 Sùng Thịnh Đình 23-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Bó - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

163 020111 Lò Thị Thu Giang 07-10-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

164 020379 Ly Thị Thơm 27-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Bó - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

165 020336 Ly A Tiên 20-03-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Háng Giống - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

166 020135 Quàng Thị Thu Hoài 06-11-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Huổi Tao B - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

167 020001 Quàng Thị Linh An 22-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Huổi Tao B - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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168 020351 Quàng Thị Tuyết 02-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Huổi Tao B - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

169 020080 Sủng Thị Dua 21-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Pu Nhi A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

170 020096 Quàng Thị Dương Dương 05-03-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

171 020345 Thào Đức Tuấn 24-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Pu Nhi B - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

172 020153 Thào A Ka 27-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Pu Nhi B - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

173 020237 Sủng Thị Nguyệt Nga 01-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Bó - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

174 020218 Sùng Công Minh 16-10-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Háng Giống - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

175 020265 Lò Thị Phương Oanh 24-08-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

176 020216 Tòng Tuyết Minh 07-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Huổi Tao A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

177 020401 Lò Thị Vân 14-05-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Tổ 3 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

II

178 020048 Lò Bảo Châm 19-12-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Tổ 4 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

II

179 020341 Lò Quang Tú 21-11-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Tổ 4 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

II

180 020043 Bùi Thế Cường 01-09-2010 Nam Mường THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Tổ 1 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

II

181 020328 Giàng Thị Súa 11-07-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Tìa Dình - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

182 020347 Giàng Thanh Tùng 28-07-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Tào La - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

183 020003 Thào Thị Thanh An 06-05-2009 Nữ Mông PT DTBT THCS Keo Lôm
Bản Tìa Dình 1 - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

184 020386 Tráng Thị Thư 13-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Chua Ta - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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185 020275 Sùng A Phong 06-08-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Tìa Dình - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

186 020169 Lầu Thị Lia 22-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Háng Sua - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

187 020238 Lò Thị Phương Nghi 27-06-2010 Nữ Lào PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Na Su - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

188 020118 Lò Quang Hà 06-02-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Na Hay - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

189 020324 Vàng Thị Sua 18-12-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Háng Sua - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

190 020340 Cứ Tuấn Tú 12-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Tào La - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

191 020087 Tráng A Dũng 25-07-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Tìa Dình 2 - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

192 020205 Giàng Thị May 17-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tìa Dình
Bản Háng Sua - Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

193 020084 Sùng Thị Dung 09-05-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Xa Dung A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

194 020383 Lò Thị Ngọc Thủy 07-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

195 020361 Sùng Chiến Thắng 25-01-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Ca Tâu - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

196 020100 Sùng Phấn Đấu 08-05-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Tìa Ghếnh - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

197 020254 Lường Phượng Nhi 13-08-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

198 020192 Lầu Thị Ly 08-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Thẩm Mỹ A - Xã Xa Dung - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

199 020233 Lầu Thị Nếnh 14-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Xa Dung C - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

200 020239 Lường Thị Nghiên 02-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

201 020190 Vừ A Ly 31-05-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Phà só B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III
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202 020133 Lầu Thị Hóa 11-07-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Thẩm Mỹ A - Xã Xa Dung - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

203 020248 Cà Văn Nguyên 12-08-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

204 020350 Lò Thị Tuyết 08-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

205 020301 Lò Thị Thúy Quỳnh 24-08-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

206 020125 Sùng Thị Hạnh 09-07-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Tìa Ghếnh - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

207 020369 Quàng Tiến Thành 03-02-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

208 020147 Lò Văn Huy 17-11-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

209 020128 Giàng Thị Hoa 02-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Mường Tỉnh B - Xã Xa Dung - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

210 020274 Lò Thị Phong 07-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

211 020395 Lầu Thị Trúng 29-04-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Điện Biên Đông
Bản Nà Sản B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

212 020194 Lầu Thị Mai 07-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Huổi Hịa - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

213 020249 Lò Thị Nguyên 06-11-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Chóng B - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên 
Đông - Điện Biên

III

214 020200 Lầu Thị Xuân Mai 21-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sa Dung
Bản Thẩm Mỹ A - Xã Xa Dung - Huyện Điện 
Biên Đông - Điện Biên

III

Danh sách trên gồm 214 học sinh (trong đó: HS Nam 86; HS nữ 128)
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